
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 09 Từ ngày/From 13/10/2025 đến ngày/To 17/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thắm 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(13/10/25) 

1 SHCN   

2 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Tăng thể lực và phản xạ (chạy, nhảy, 
bật) 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC - Trò chơi ứng dụng kỹ thuật toàn diện 
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Halloween (B1). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

5 Mỹ thuật Chủ đề:  Halloween (B1). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

6 English (Expat) 

E7:  Unit 3: Developing writing: SB p.49 
(HW: WB p.36) 
E8:  Unit 3: Developing speaking: SB 
p.40 
E9:  Unit 3: Developing speaking: SB 
p.40 

 

7 English (Expat) 

E7: Unit 3: Developing writing: SB p.49 
(HW: WB p.36) 
E8: Unit 3: Developing speaking: SB 
p.40 
E9:  Unit 3: Developing speaking: SB 
p.40 

 

8 English 

E7: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.50-51+ WB p.37 
E8: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 
E9:  Unit 3: Developing writing: SB p.41 
+ HW: WB p. 28 

 

9 GDCD/KNS Nhận thức xã hội – Tiếp nhận quan 
điểm Bút màu, bút ghi chép, giấy 

Thứ Ba 
Tuesday 1 Tin học - CN-KT Tại sao lại là phụ đề? Học tại ICT 



  
 

 

(14/10/25) 2 Tin học - CN-KT Tại sao lại là phụ đề? Học tại ICT 

3 KHTN Hóa trị và công thức hóa học 

Đọc trước bài Hóa trị và 
công thức hóa học 
Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 
Hoàn thành bài tập về nhà. 

4  Ngữ Văn 
Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên  
Tri thức đọc hiểu 
 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

5 Ngữ Văn Đọc: Cốm vòng 
HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

6 English 

E7: Unit 3: Developing speaking: SB 
p.48 
E8: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 
E9:  Unit 3: Developing writing: SB p.41 
+ HW: WB p. 28 

 

7 English 

E7: Unit 3: Developing speaking: SB 
p.48 
E8: Unit 4: Vocabulary: SB p.44 + 
Reading: SB p.45  
HW: WB p.30 & 31 
E9:  Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 

 

8 English 

E7: Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.50-51+ WB p.37 
E8: Unit 4: Vocabulary: SB p.44 + 
Reading: SB p.45  
HW: WB p.30 & 31 
E9:  Unit 3: Language checkpoint: SB 
pp.42-43 + WB p.29 

 

9 Ngữ Văn Đọc: Mùa thu về Trùng Khánh nghe 
hạt dẻ hát (tt) 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

Thứ Tư 
Wednesday 
(15/10/25) 

1 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

2 English (Expat) 

E7: Unit 3: Developing speaking: WB 
p.35 
E8: Unit 3: Developing speaking: WB 
p.27 
E9:  Unit 3: Developing speaking: WB 
p.27 

 

3 English (Expat) 

E7: Unit 3: Developing speaking: WB 
p.35 
E8: Unit 3: Developing speaking: WB 
p.27 

 



  
 

 

E9:  Unit 3: Developing speaking: WB 
p.27 

4  KHTN Hóa trị và công thức hóa học Sách vở, đồ dùng học tập 
Hoàn thành bài tập về nhà. 

5 KHTN 
Mang theo TBĐT, Sách vở, đồ dùng 
học tập 
Hoàn thành bài tập về nhà. 

Hóa trị và công thức hóa 
học 

6 Âm nhạc 

-Thường thức âm nhạc: Một số thể loại 
ca khúc. 
-Nghe nhạc: Nghe bài hát Ru con. 
 

Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Kiểm tra hệ số 2 Mang SGK,bình nước 

8 Toán Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển 
vế Vở, SGK Toán, bút, thước. 

9 Toán Bài tập cuối chương 3 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

Thứ Năm 
Thursday 

(16/10/25) 

1 Math Unit 4: Rational numbers: addition 
and subtraction 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

2 Math Unit 4: Rational numbers: addition 
and subtraction 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

3 GTS Dự án Seeds Of Love Tập ghi chép, bút màu 

4  Toán Bài tập cuối chương 1 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Bài tập cuối chương 1 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
1_Lesson 5 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 3 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 4 

E7 + E8 + E9: HS mang TBĐT 

7 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
1_Lesson 5 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 3 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 
1_Lesson 4 

E7 + E8 + E9: HS mang TBĐT 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   



  
 

 

 

Thứ Sáu 
Friday 

(17/10/25) 

1 GDĐP (STEAM PBL) Dấu chân lũ lụt miền Trung Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 

2 GDĐP (STEAM PBL) Dấu chân lũ lụt miền Trung Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 

3 KHTN Hóa trị và công thức hóa học 
Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 
Hoàn thành bài tập về nhà. 

4  Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Mạch lạc trong 
văn bản: đặc điểm và chức năng – 
Ngôn ngữ của các vùng miền 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

5 LS&ĐL Bài 5: Thiên nhiên châu Á (tiết 1) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điên tử. 

6 LS&ĐL Bài 5: Thiên nhiên châu Á (tiết 2) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điên tử. 

7 LS&ĐL Bài 5: Thiên nhiên châu Á (tiết 3) 
Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết, 
thiết bị điên tử. 

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


